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BQL Dự án khu vực Phong Nha - Kẻ Bàng
1. Khái quát về các giá trị của Di sản Thiên nhiên thế giới VQG PN-KB 
Vườn quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng được thành lập theo Quyết định số 189/QĐ-TTg ngày 12/12/2001 của Thủ tướng Chính phủ. Nằm trong vùng sinh thái Bắc Trường Sơn thuộc địa phận các huyện Bố Trạch; Minh Hoá; Quảng Ninh; cách thành phố Đồng Hới 50km về phía Tây Bắc, cách thủ đô Hà Nội 500km về phía Nam. Đây được đánh giá là một trong 238 vùng sinh thái quan trọng trên toàn cầu, với các dãy núi đá vôi phát triển hầu nhu liên tục và thành phần tương đối đồng nhất, được đánh giá là vùng Karst rộng nhất với diện tích trên 200.000ha, là một mẫu điển hình của quá trình địa chất về thể loại Karst và hình thành hang động đang diễn biến toàn cầu không chỉ ở lĩnh vực đa dạng sinh học mà còn là một khu vực thắng cảnh hang động bậc nhất thế giới. Đây là nơi có diện tích rừng nguyên sinh rộng lớn trên vùng núi đá vôi và được đánh giá là nơi có khu hệ động thực vật cực kỳ giàu có, với nhiều loài thực động vật quý hiếm và đặc hữu ở Phong Nha – Kẻ Bàng. Tuy nhiên với áp lực do con người, nhất là người dân địa phương gây bất lợi cho nguồn tài nguyên này vẫn đang xảy ra dưới nhiều hình thức và cấp độ khác nhau. Ngoài giá trị về đa dạng sinh học Vườn Quốc gia Phong Nha – Kẻ Bàng còn có ý nghĩa về văn hoá, lịch sử, thắng cảnh du lịch nổi tiếng thu hút nhiều du khách trong và ngoài nước đến tham quan, du lịch, nghiên cứu và học tập. Nhiều loài động, thực vật quý hiếm đã được phát hiện và bảo tồn.


Vùng đệm của Vườn Quốc gia (VQG) Phong Nha - Kẻ Bàng (PN-KB) có tổng cộng 155 thôn bản thuộc 13 xã của các huyện Bố Trạch, Minh Hóa và Quảng Ninh.  Tổng diện tích vùng đệm Vườn Quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng được xác định là 221.094,40ha (không tính 123.575,53ha rừng đặc dụng), bao gồm 13 đơn vị hành chính của các xã: Xuân Trạch, Phúc Trạch, Sơn Trạch, Thượng Trạch, Tân Trạch, Phú Định, Hưng Trạch (huyện Bố Trạch); Thượng Hóa, Hóa Sơn, Dân Hóa, Trọng Hóa, Trung Hóa (huyện Minh Hóa) và xã Trường Sơn (huyện Quảng Ninh). Đây là các xã nằm ở khu vực vùng cao biên giới của tỉnh Quảng Bình do đó có vị trí quan trọng về quốc phòng, an ninh quốc gia và phòng hộ cho vùng đầu nguồn sông Gianh, sông Long Đại. Trong khu vực Phong Nha - Kẻ Bàng có các tộc người: Sách, Mày, Rục, Arem thuộc dân tộc người Chứt sinh sống. Đại bộ phận các tộc người Chứt sống du canh, du cư trong rừng núi, trong các hang động rèm đá… Vùng đệm VQG Phong Nha – Kẻ Bàng là nơi đất rộng, người thưa (18,77 người/km2), trình độ nhận thức của người dân về công tác bảo tồn thiên nhiên còn thấp, cơ sở vật chất nghèo nàn, đời sống của nhân dân còn gặp nhiều khó khăn, trình độ văn hóa, khoa học kỹ thuật chưa cao dẫn đến năng suất vật nuôi, cây trồng và sản phẩm xã hội thấp. Các hoạt động như: săn bắn, chăn thả đại gia súc, khai thác lâm sản phụ khác như gỗ, củi, măng, nấm, cây dược liệu để sử dụng và bán ra thị trường vẫn còn diễn ra, nhất là vào những ngày nông nhàn, hiện đã và đang gây áp lực không nhỏ đối với công tác bảo tồn tài nguyên thiên nhiên của Vườn Quốc gia Phong Nha  -Kẻ Bàng – Di sản thiên nhiên thế giới. 
2. Sự cần thiết cộng đồng địa phương tham gian bảo tồn và phát huy các giá trị của Di sản. 

Một trong những những nhiệm vụ quan trọng trong công tác bảo vệ và bảo tồn  các giá trị của khu Di sản thiên nhiên thế giới là bảo tồn đa dạng sinh học. Đây là một công việc có tính xã hội hoá, là nhiệm vụ của toàn dân, của cộng đồng cư dân vùng đệm của Vườn quốc gia. Nếu không có sự hỗ trợ và tham gia của người dân sống trong vùng đệm thì công tác bảo vệ các các giá trị của khu Di sản thiên nhiên thế giới sẽ không thể đạt kết quả tốt. Do đó, việc tuyên truyền nâng cao nhận thức cũng như tạo điều kiện thuận lợi và nâng cao chất lượng cuộc sống cộng đồng dân cư vùng đệm là yếu tố then chốt để đảm bảo thành công trong công tác bảo tồn các khu rừng đặc dụng nói chung và khu Di sản Phong Nha – Kẻ Bàng nói riêng. Vùng đệm hiện nay theo Nghị định số 117/2010/NĐ-CP ngày 24 tháng 12 năm 2010 của Chính phủ về tổ chức và quản lý hệ thống rừng đặc dụng thì thuộc quyền quản lý của Ban quản lý rừng đặc dụng và Ban quản lý có trách nhiệm phối hợp với chính quyền địa phương của chính vùng đệm để nâng cao đời sống của nhân dân và lôi cuốn họ tham gia vào công tác bảo vệ rừng. Bên cạnh đó cộng đồng là những nhóm người có những đặc điểm về thái độ, cách ứng xử, tập quán sinh hoạt và ước muốn tương đối giống nhau, kể cả những tổ chức xã hội do cộng đồng lập ra cùng sống trong bối cảnh tự nhiên, kinh tế, xã hội. Ở nhiều dân tộc thiểu số, Già làng, Trưởng bản là những người giàu kinh nghiệm, nắm giữ phong tục tập quán của cộng đồng mình, đồng thời cũng là trung tâm của các cuộc hoà giải, những tranh chấp, xung đột, được cộng đồng tôn sùng nên hoàn toàn có thể đại diện cho cộng đồng. Hầu hết cộng đồng dân cư trong vùng đệm đặc biết là một số đồng bào các dân tộc thiểu số sống ở vùng sâu vùng xa chưa có nhận thức đầy đủ về tầm quan trọng cũng như sự cần thiết để bảo tồn các giá trị của khu Di sản do vậy, tài nguyên sinh vật, đặc biệt là tài nguyên rừng trong vùng đệm bị suy giảm nhanh đã đe doạ trực tiếp đến kế sinh nhai của chính bản thân họ. Hiện nay một số văn bản pháp luật như Luật Di sản văn hóa, Công ước bảo vệ Di sản, Luật Đa dạng sinh học, Luật bảo vệ môi trường… đã được ban hành tương đối đầy đủ và toàn diện. Việc đào tạo cán bộ khoa học trong lĩnh vực quản lý và bảo vệ tài nguyên sinh vật cũng như giáo dục nâng cao nhận thức về bảo tồn thiên nhiên và bảo vệ môi trường cũng đã bước đầu được quan tâm. Từ sau năm 1990, thuật ngữ đa dạng sinh học cùng vấn đề bảo tồn đa dạng sinh học đã bắt đầu xuất hiện và được quan tâm nhiều ở Việt Nam. Công tác giáo dục nâng cao nhận thức cùng các hoạt động bảo tồn đa dạng sinh học đã đạt được những kết quả và tiến bộ nhất định. Các tổ chức đoàn thể như Đoàn thanh niên, Đội thiếu niên, Hội liên hiệp phụ nữ, Hội Nông dân ở các xã vùng đệm cũng đã hưởng ứng và tham gia nhiệt tình vào trong công tác bảo tồn các giá trị về đa dạng sinh học, về địa chất địa mạo của khu Di sản Phong Nha – Kẻ Bàng. Tuy nhiên vẫn còn một số tồn tại đáng kể đó là;

· Việc giáo dục nâng cao nhận thức đa dạng sinh học vẫn chưa đồng bộ, không liên tục, phụ thuộc nhiều vào các điều kiện bên ngoài;
· Chưa có cơ quan đầu mối về giáo dục đa dạng sinh học nên thiếu sự tổ chức chỉ đạo thực hiện;
· Giáo dục đa dạng sinh học chưa đến được với các cộng đồng dân cư vùng sâu, vùng xa, nơi rất cần tăng cường nhận thức về đa dạng sinh học và bảo tồn thiên nhiên;
· Phương pháp và hình thức giáo dục chưa phong phú và chưa phù hợp.
Bên cạnh đó, những nguyên nhân khách quan cũng đóng vai trò quan trọng, là những thách thức trong việc nâng cao nhận thức của người dân:
· Sức ép của gia tăng dân số, đặc bệt là ở khu vực miền núi, vùng sâu, vùng xa. 
· Đói nghèo cũng là một thách thức quan trọng, hạn chế trình độ nhận thức của người dân, do đó giáo dục để thay đổi nhận thức cũng như hành vi trở nên cực kỳ khó khăn. 
· Nạn du canh du cư và các phương thức canh tác lạc hậu truyền thống của đồng bào dân tộc thiểu số đặc biệt là những thôn bản nằm trong vùng lõi cũng ảnh hưởng không nhỏ đến đa dạng sinh học của Vườn Quốc gia Phong Nha – Kẻ Bàng. 
Thực tế cho thấy rằng, giải pháp kỹ thuật tốt trong quản lý tài nguyên chỉ mới là điều kiện cần, nhưng chưa đủ để trở thành một giải pháp có ích. Giá trị của nó chỉ thể hiện khi người sử dụng thấu hiểu, chấp nhận nó trở thành của cải vật chất và thực sự cần thiết phải bảo vệ và xem đó là sự đúng đắn của việc bảo vệ và bảo tồn các giá trị vè tài nguyên thiên nhiên thì mới đưa lại hiệu quả cao. Do vậy, sự cùng tham gia của cộng đồng ngày càng được chấp nhận rộng rãi như một nguyên tắc bền vững để quản lý tài nguyên trên phương diện quốc gia và quốc tế. Mục đích chính của sự tham gia cộng đồng là lôi kéo mọi người đóng góp tài năng, trí tuệ và công sức vào quá trình quản lý tài nguyên và phát triển kinh tế. Sự tham gia của người dân địa phương và bản địa trong quản lý đa dạng sinh học là cần thiết bởi hai lý do có tính nguyên tắc. Thứ nhất là nếu thiếu điều này, sự bền vững lâu dài của nhiều hệ sinh thái sẽ bị đe doạ. Thứ hai là người dân địa phương và bản địa có quyền được hưởng lợi nhờ sử dụng bền vững đa dạng sinh học cho sinh kế, nghỉ dưỡng, các nhu cầu văn hoá xã hội và các lý do tâm linh của họ. Tuy nhiên đây là những lý do chính cho sự tham gia của địa phương vàọ quản lý đa dạng sinh học còn rất nhiều những lợi ích về quản lý khác cũng cần được cân nhắc. Những quyết định về quy hoạch, kế hoạch bảo tồn đa dạng sinh học sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến chất lượng cuộc sống cộng đồng. Những người trong cộng đồng chịu ảnh hưởng do họ là những người sinh sống, làm việc, học tập và thường qua lại trong khu vực đó. Do đó, sự cần thiết phải có được những ý kiến của họ về những gì họ đang làm, những gì họ đang muốn có và trong nhiều trường hợp chính cộng đông là những người ra quyết định. Thực tiễn đã cho thấy nếu những kế hoạch và phát triển các giá trị về địa chất, địa mạo, về đa dạng sinh học có phù hợp với nguyện vọng và nhu cầu của cộng đồng thì cộng đồng cũng sẽ tự hào về hành vi ứng xử của mình do đó để công đồng địa phương đưa ra được ý kiến tư vấn của họ cấn thiết phải có 02 yếu tố quan trọng. 
· Thông tin thu được từ cộng đồng về ý kiến, thái độ của họ phải được chuyển tới các nhà lập kế hoạch các nhà ra quyết định. Về phần mình, các nhà ra quyết định, lập quy hoạch có trách nhiệm thu thận các thông tin này một cách nghiêm túc và xem xét trong mối quan hệ với quá trình lập kế hoạch.
· Các nhà lập kế hoạch, quy hoạch thông qua việc tham dự các cuộc họp toàn dân để nghe ý kiến cộng đồng, hoặc những ý kiến cộng đồng được trình bày báo cáo, có trách nhiệm phải đảm bảo giúp cộng đồng hiểu được ý kiến của họ đóng góp cho các bản kế hoạch bảo tồn, phải có trách nhiệm đạt được thoả hiệp qua việc giải thích cho cộng đồng hiểu được lý do và chấp nhận việc ra quyết định như vậy.
          Các hệ thống quản lý kết nối được nhiều bên liên quan, đặc biệt là cư dân địa phương và cộng đồng bản địa, thường sẽ bền vững hơn so với các hệ thống được xây dựng mà thiếu sự tham gia của địa phương. Thông qua sự gắn kết người dân địa phương trong các việc: xác định vấn đề, quyết định giải pháp, thực hiện kế hoạch quản lý, giám sát tính hiệu quả của biện pháp đã thoả thuận nhằm đáp ứng các vấn đề và các cơ hội sẽ giúp nâng cao tính bền vững của hoạt động quản lý. Tuy nhiên, cần nhận thức được rằng sự tham gia của cộng đồng địa phương trong các hình thức quản lý ngoài các lợi ích cũng có thể đòi hỏi phải có các chi phí nhất định. Rõ ràng cộng đồng tham gia vào nhiều bước khác nhau, nhiều hình thức khác nhau, nhiều mức độ khác nhau. Cộng đồng địa phương cùng bàn bạc để tìm ra các giải pháp bảo tồn và phát huy các giá trị về đa dạng sinh học, địa chất địa mạo, thổ nhưỡng,... Sự tham gia của cộng đồng trước hết thể hiện ở việc một cộng đồng được tham gia tư vấn ý kiến, tỏ thái độ và mối quan tâm của họ về một kế hoạch phát triển, hay một quy hoạch, kế hoạch sử dụng tài nguyên. Đó là cơ hội để người dân có thể bày tỏ ý kiến của mình và bằng cách đó, họ có thể ảnh hưởng đến việc ra quyết định. Cộng đồng địa phương là những người thực hiện việc bảo tồn và phát huy các giá trị như đa dạng sinh học, địa chất, hang động tuy vậy việc bảo tồn các giá trị của khu Di sản được đạt kết quả tốt trước hết phải xuất phát từ nhận thức của cộng đồng, sau đó biến thành hành động và trở thành nhu cầu, mong muốn của mỗi người trong cộng đồng. Việc xác đinh ra các giá trị và nhận thức đúng về công cuộc bảo tồn các giá trị của khu Di sản thế giới khi đó cộng đồng sẽ nhận thức trong mọi hành động của mình, từ các hoạt động sản xuất đến sinh hoạt hàng ngày. Sự tham gia thực hiện việc bảo tồn khu Di sản có thể chỉ là những việc rất nhỏ như không mang lửa vào rừng, không dùng các phương pháp đánh bắt thuỷ sản mang tính huỷ diệt, không gây áp lực cho VQG, không khai thác tài nguyên rừng một cách bừa bãi... Sự thay đổi trong các hoạt động hàng ngày của cộng đồng chính là sự tham gia một cách đắc lực vào việc bảo tồn khu Di sản. Phải xác định cộng đồng địa phương là người theo dõi, kiểm tra và đánh giá việc thực hiện các giải pháp bảo tồn và phát triển các giá trị của khu Di sản. Một kế hoạch được đánh giá là khả thi, một dự án được xem là phù hợp với thực tế địa phương cũng chưa thể đảm bảo một cách chắc chắn là sẽ thực hiện thành công nếu trong quá trình triển khai không có các bước kiểm tra, theo dõi và đánh giá của cộng đồng. Chính vì vậy phải xác định cộng đồng địa phương là những trợ lý đắc lực trong các hoạt động này. Trong mọi hoạt động quản lý tài nguyên nói chung và quản lý các giá trị của khu Di sản nói riêng, sự tham gia của cộng đồng là giải pháp đảm bảo hiệu quả cao nhất. Người dân địa phương đã thực hiện quản lý rừng qua nhiều thế kỷ và các tập quán truyền thống của các nhóm dân tộc thiểu số là rất quý đối với việc quản lý đất rừng và bảo tồn đa dạng sinh học. Luật Bảo vệ và Phát triển rừng (2004) đã có quy định cụ thể về sự tham gia cộng đồng vào quản lý rừng phòng hộ và rừng sản xuất. Sự thay đổi quan trọng là công nhận cộng đồng thôn bản có thể được giao quản lý các khu vực rừng bên ngoài các khu bảo vệ. Rừng tự nhiên cũng được giao cho cộng đồng quản lý, tạo nên tiềm năng rất lớn cho sự tham gia của cộng đồng vào bảo tồn và sử dụng bền vững các khu rừng đó. Với những quy định mới của pháp luật hỗ trợ quyền pháp lý của các cộng đồng địa phương, vai trò của họ chắc chắn sẽ được tăng cường.

Vai trò chính quyền cấp xã: Chính quyền cấp xã là cầu nối quan trọng giữa các cơ quan chức năng và cộng đồng địa phương trong việc quản lý tài nguyên thiên nhiên. Tuy nhiên do cơ chế còn nhiều bất cập cũng như sự phối hợp chưa nhuần nhuyễn nên vai trò của chính quyền cấp xã chưa phát huy hết hiệu quả. Để nâng cao hơn nữa vai trò và trách nhiệm của chính quyền địa phương trong công tác bảo tồn và phát huy các giá tị của khu Di sản chúng ta cần phải đưa ra một số mô hình điểm nhằm đồng quản lý tài nguyên thiên nhiên dựa trên nền tảng là chính quyền cấp xã và sự hậu thuẫn của cộng đồng người dân địa phương. Trong khung quản lý này, chính quyền cấp xã được đặc biệt chú trọng ngay từ khâu lập kế hoạch đến việc thực hiện các hoạt động và giám sát mô hình. Chính quyền cấp xã có cơ hội thể hiện vai trò và thực lực của mình trong việc quản lý tài nguyên thiên nhiên tại địa phương thông qua sự hỗ trợ của các cơ quan có liên quan. 
Vai trò của các tổ chức đoàn thể: Hiện nay, các tổ chức đoàn thể như Hội Nông dân, Hội Phụ nữ, Đoàn Thanh niên, Hội Cựu chiến binh và một số tổ chức hội khác đang dần phát huy hiệu quả trong công tác bảo tồn và phát triển tài nguyên thiên nhiên. Các đoàn thể thông qua sự tư vấn, hỗ trợ của các cơ quan chức năng đã từng bước thể hiện mình như một tổ chức chuyên sâu trong lĩnh vực bảo tồn tài nguyên thiên nhiên và bảo tồn đa dạng sinh học cũng như bảo tồn các giá trị của khu Di sản. Việc thành lập các khu câu lạc bộ bảo tồn ở các xã vùng đệm mà lực lượng chủ yếu là Đoàn thanh niên đã chứng minh điều đó. Trong các buổi nói chuyện chuyên đề, các buổi tuyên truyền bảo vệ rừng, bảo vệ Di sản thì các tổ chức này là lực lượng tiên phong gương mẫu đi đầu giúp BQL Vườn Quốc gia Phong Nha – Kẻ Bàng thực hiện tốt các chương trình nâng cao nhận thức cho người dân vè việc bảo tồn và phát huy các giá tị của Di sản VQG Phong Nha – Kẻ Bàng. 
3. Vai trò của cộng đồng dân cư địa phương: Một thực tế hiển nhiên là đời sống của một bộ phận không nhỏ người dân phải dựa vào tài nguyên thiên nhiên thông qua các hoạt động săn bắt động vật hoang dã, khai thác lâm sản làm nhà, chất đốt, thuốc chữa bệnh, thức ăn hằng ngày, khai phá đất đai làm nương rẫy sản xuất lương thực,... Tài nguyên thiên nhiên trong vùng đệm với nhiều loại có giá trị thương phẩm cao nên khi nhu cầu thị trường đòi hỏi đã thôi thúc nhiều tầng lớp nhân dân, các tổ chức trong và ngoài địa bàn khai thác dưới mọi hình thức, cả lén lút và công khai, cả hợp pháp và bất hợp pháp. Có thể khẳng định, tài nguyên thiên nhiên đang bị sức ép rất lớn từ nhiều phía, nhất là cộng đồng người dân địa phương. Từ đó chúng ta phải xác định được vấn đề là cần phải xây dựng nhiều mô hình đồng quản lý tài nguyên thiên nhiên với việc đề cao vai trò của người dân địa phương đến hiệu quả quản lý. Các tiêu chí hoạt động, hình thức hoạt động và đối tác thực hiện cho các hoạt động đều lấy người dân địa phương làm tâm điểm. Hình thức quản lý mới này không mang tính áp đặt từ trên xuống, mà các nhà quản lý nhạy bén đã biết kết hợp hài hòa giữa bảo tồn  và phát triển nguồn tài nguyên thiên nhiên gắn với phát triển sinh kế người dân địa phương. Cộng đồng người dân địa phương tham gia nhiều lĩnh vực trong hoạt động bảo tồn và phát triển tài nguyên thiên nhiên, vai trò của họ là không nhỏ trong kết quả đạt được. Họ chính là những người sống ở gần nguồn tài nguyên nhất, có điều kiện theo dõi, kế thừa thông tin lịch sử diễn biến, có kiến thức bản địa truyền thống. Lợi ích của nguồn tài nguyên thiên nhiên thật sự gắn bó trực tiếp, thường xuyên đối với cộng đồng người dân địa phương nên chính họ sẽ là lực lượng thường xuyên tham gia bảo vệ, giữ gìn và phát huy nó. Cộng đồng địa phương là tấm lá chắn thép, là tai mắt, là lực lượng nòng cốt chính trong tất cả các hoạt động nhằm ngăn chặn các hành vi khai thác tài nguyên trái phép cũng như góp phần phát triển bền vững nguồn tài nguyên này. Chúng ta phải biết phát huy vai trò hệ thống quản lý nhà nước từ cấp cơ sở là trưởng thôn, chi bộ thôn đến những người có uy tín trong thôn như già làng, trưởng bản để cảm hóa cũng như hướng mọi người đến với nét văn hóa và truyền thống của cộng đồng nhằm bảo tồn và phát triển bền vững nguồn tài nguyên thiên nhiên của khu Di sản và các giá trị của nguồn tài nguyên trong vùng đệm đang ngày càng thu hẹp cả về chất và lượng.
4. Cơ sở pháp lý và khoa học cho việc cộng đồng tham gia bảo tồn và phát huy các giá trị Di sản.

Điều 27 của Luật Đa dạng sinh học  qui định: 

1. Vùng đệm của khu bảo tồn bao gồm các xã có một phần diện tích thuộc khu bảo tồn hoặc tiếp giáp với khu bảo tồn. 

2. Vùng đệm của khu bảo tồn trong trường hợp không xác định được thẩm quyền quản lý của cơ quan hành chính cấp xã quy định tại khoản 1 Điều này thì phải được quy định cụ thể tại quyết định thành lập khu bảo tồn. 

3. Các dự án đầu tư trong vùng đệm của khu bảo tồn phải lập Báo cáo đánh giá tác động môi trường. Trường hợp dự án tiềm ẩn nguy cơ xảy ra sự cố môi trường hoặc phát tán chất thải độc hại thì quyết định phê duyệt báo cáo tác động môi trường phải xác định khoảng cách an toàn để không gây tác động xấu đến khu bảo tồn. 

4. Hội đồng thẩm định tác động môi trường của các dự án đầu tư trong vùng đệm của khu bảo tồn phải có sự tham gia của đại diện ban quản lý khu bảo tồn hoặc tổ chức, cá nhân được giao quản lý khu bảo tồn đó. 

5. Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh có trách nhiệm lập và thực hiện các dự án hỗ trợ cộng đồng dân cư sinh sống trong vùng đệm của các khu bảo tồn chịu tác động bất lợi của việc thành lập khu bảo tồn.

Nghị định số 117/2010/NĐ-CP ngày 24 tháng 12 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ về tổ chức quản lý hệ thống rừng dặc dụng.
Điều 34. Trách nhiệm quản lý vùng đệm
1. Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo Ủy ban nhân dân cấp huyện, cấp xã thực hiện trách nhiệm như sau:

a) Tuyên truyền, vận động nhân dân trong vùng đệm thực hiện các biện pháp ngăn chặn xâm hại vào khu rừng đặc dụng.

b) Quản lý, sử dụng tài nguyên rừng đúng quy định hiện hành của Nhà nước và quy hoạch bảo vệ và phát triển rừng được duyệt.

c) Phối hợp với Ban quản lý khu rừng đặc dụng tổ chức triển khai thực hiện dự án đầu tư vùng đệm.

2. Ban quản lý khu rừng đặc dụng có trách nhiệm

a) Tổ chức các biện pháp thu hút cộng đồng dân cư vùng đệm tham gia quản lý khu rừng đặc dụng và thực hiện dự án đầu tư vùng đệm.

b) Phối hợp với Ủy ban nhân dân cấp xã lập và tổ chức thực hiện dự án đầu tư vùng đệm.

3. Tổ chức, hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư cư trú hoặc có các hoạt động trong vùng đệm có trách nhiệm, quyền tham gia thực hiện, phối hợp quản lý dự án đầu tư vùng đệm.

Quyết định số 24/2012/QĐ-TTg ngày 01 tháng 6 năm 2012 của Thủ tướng Chính phủ về chính sách đầu tư phát triển rừng đặc dụng giai đoạn 2011 - 2020

Điều 8. Hỗ trợ phát triển cộng đồng vùng đệm các khu rừng đặc dụng

1. Ngân sách nhà nước hỗ trợ đầu tư cho cộng đồng dân cư thôn bản vùng đệm để đồng quản lý rừng đặc dụng; mức hỗ trợ mỗi thôn bản là 40 triệu đồng/thôn, bản/năm. 

2. Khoản kinh phí này được chi cho các nội dung: Đầu tư nâng cao năng lực phát triển sản xuất (khuyến nông, khuyến lâm, giống cây, giống con, thiết bị chế biến nông lâm sản quy mô nhỏ); hỗ trợ vật liệu xây dựng cho thôn bản (đối với các công trình công cộng của cộng đồng như nước sạch, điện chiếu sáng, thông tin liên lạc, đường giao thông thôn bản, nhà văn hoá…). 

3. Ban quản lý rừng đặc dụng được giao quản lý kinh phí này theo quy định của quản lý kinh phí sự nghiệp kinh tế hiện hành. Dự toán chi tiết hỗ trợ đầu tư vùng đệm hàng năm phải do thôn bản lập kế hoạch đề xuất; Ban quản lý rừng đặc dụng chủ trì, phối hợp với Ủy ban nhân dân xã họp bàn với từng thôn bản để đồng phê duyệt (không phải lập dự án đầu tư). Kế hoạch chi tiêu này phải gắn với kế hoạch, cam kết bảo vệ rừng đặc dụng; thôn, bản nào thực hiện bảo vệ rừng không tốt, Ban quản lý rừng đặc dụng có quyền chuyển vốn hỗ trợ cho thôn bản khác. Cộng đồng dân cư tổ chức giám sát thực hiện nội dung này theo quy định về chế độ dân chủ cơ sở.

Quyết định số: 186/2006/QĐ-TTg ngày 14 tháng 8 năm 2006 về việc ban hành Quy chế quản lý rừng

Điều 24. Vùng đệm của Vườn Quốc gia và khu bảo tồn thiên nhiên
1. Vườn quốc gia và khu bảo tồn thiên nhiên phải xây dựng vùng đệm cho khu rừng. 

2. Vùng đệm là vùng rừng, vùng đất hoặc vùng đất có mặt nước nằm liền kề với vườn quốc gia và khu bảo tồn thiên nhiên; bao gồm toàn bộ hoặc một phần các xã, phường, thị trấn nằm sát ranh giới với vườn quốc gia và khu bảo tồn thiên nhiên. 

3. Vùng đệm được xác lập nhằm ngăn chặn, giảm nhẹ sự xâm hại của con người tới vườn quốc gia và khu bảo tồn thiên nhiên. 

Ban quản lý khu rừng đặc dụng tổ chức cho cộng đồng dân cư vùng đệm tham gia các hoạt động bảo vệ, bảo tồn, sử dụng hợp lý lâm sản và các tài nguyên tự nhiên, các dịch vụ du lịch sinh thái để góp phần nâng cao thu nhập và gắn sinh kế của người dân với các hoạt động của khu rừng đặc dụng. 

Cơ quan chính quyền nhà nước trên địa bàn vùng đệm lập dự án đầu tư phát triển sản xuất và cơ sở hạ tầng nông thôn để ổn định cuộc sống cho cộng đồng dân cư, đồng thời thiết lập quy chế trách nhiệm của cộng đồng dân cư và từng hộ gia đình trong việc bảo vệ và bảo tồn khu rừng đặc dụng. 

4. Diện tích của vùng đệm không tính vào diện tích của khu rừng đặc dụng 

a) Diện tích rừng phòng hộ, rừng sản xuất nằm trong vùng đệm, Ủy ban nhân dân cấp có thẩm quyền giao, cho thuê rừng cho các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư thôn theo quy định của pháp luật về bảo vệ và phát triển rừng.

b) Rừng phòng hộ, rừng sản xuất trong vùng đệm được quản lý theo quy định tại các Chương III và Chương IV Quy chế này.
5. Trách nhiệm của Ủy ban nhân dân các cấp và các chủ rừng đối với vùng đệm

a) Ủy ban nhân dân cấp huyện có trách nhiệm xây dựng các dự án phát triển kinh tế - xã hội, sản xuất lâm, nông, ngư nghiệp, định canh định cư trình Ủy ban nhân dân cấp tỉnh phê duyệt và tổ chức thực hiện để ổn định và nâng cao đời sống của người dân trong vùng đệm nằm trong ranh giới hành chính của cấp huyện.

b) Ủy ban nhân dân cấp xã có trách nhiệm tổ chức thực hiện dự án đã được phê duyệt quy định tại điểm a khoản 5 Điều này; tuyên truyền, vận động nhân dân trong xã có những hoạt động tích cực tham gia bảo vệ và phát triển vườn quốc gia và khu bảo tồn thiên nhiên; xây dựng và thực hiện các biện pháp ngăn chặn sự xâm hại của người dân ở vùng đệm vào vườn quốc gia và khu bảo tồn thiên nhiên.

c) Ủy ban nhân dân cấp huyện, Ủy ban nhân dân cấp xã, các chủ rừng trong vùng đệm có trách nhiệm phối hợp với Ban quản lý rừng vườn quốc gia và khu bảo tồn thiên nhiên trong việc quản lý, bảo vệ và phát triển rừng.

5. Hiện trạng nhận thức của cộng đồng trong bảo tồn và phát huy các giá trị của Di sản.

Sự gần gũi về địa lý, thiếu đất canh tác nông nghiệp, địa hình chia cắt và thiếu đất rừng sản xuất do phần nhiều diện tích đất rừng thuộc quản lý của các lâm trường và BQL rừng phòng hộ là những đặc điểm phổ biến ở tất cả các xã vùng đệm. Tình trạng nghèo đói cũng lan rộng ở hầu hết các xã có nguyên nhân từ sự hạn chế của các hoạt động sinh kế, các nguồn thu nhập không ổn định cũng như do gánh nặng gia tăng dân số. Đã từ lâu đời nay người dân trong các xã vùng đệm vẫn quen dựa vào tài nguyên trong Vườn quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng như: Chặt cây lấy gỗ, lấy củi, lấy cây dược liệu, đốt than, săn bắn động vật hoang dã và tự do chăn thả đại gia súc trong Vườn quốc gia (các thôn bản trong vùng lõi là chủ yếu). Đến nay, do áp lực từ nhiều phía như tăng dân số nhanh, các nhu cầu về sinh hoạt và đời sống đòi hỏi ngày một tăng, nạn buôn bán động vật hoang dã, hoạt động du lịch và trình độ nhận thức của người dân về công tác bảo tồn thiên nhiên còn nhiều hạn chế đã làm tăng nhịp độ của các hoạt động khai thác tài nguyên trong vùng đệm Vườn quốc gia và đang ngày càng ảnh hưởng mạnh tới đa dạng sinh học và cảnh quan trong vùng. Kể từ khi VQG Phong Nha – Kẻ Bàng trở thành di sản thể giới, lượng khách du lịch đến đây tăng vọt, các hoạt động của lâm tặc, tình trạng săn bắn động vật hoang dã là mối nguy cho Vườn Quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng, trong khi lực lượng kiểm lâm lại khá mỏng. Sự gia tăng du khách thăm quan du lịch hang động, du lịch sinh thái ở Vườn Quốc gia cũng đã gây ra vấn đề cho môi trường ở đây như rác thải do hoạt động du lịch, ảnh hưởng của con người lên hang động (nhiều người khai thác, đục đẽo để lấy đá bán, khắc chạm lên vách động), nhưng đặc biệt ảnh hưởng nhất là đe dọa đến sự đa dạng sinh học. Nhiều quần thể Dơi ở trong các hang động cũng bị tác động xấu do việc tham quan của du khách. Gần đây nhất một các thể voi cuối cùng trong vùng đệm VQG Phong Nha – Kẻ Bàng cuối cũng cũng đã bị giết chết. Bên cạnh các hoạt động khai thác bất hợp pháp các nguồn lợi tự nhiên trong khu vực, thì các hoạt động sản xuất ở các xã vùng đệm cũng như phát triển hệ thống cơ sở hạ tầng trong khu vực như nổ mìn phá đá làm đường đã tác động xấu đến môi trường sống của một số loài động vật khiến nhiều loài động vật phải di dời khỏi nơi sinh sống. Việc dùng thuốc trừ sâu trong sản xuất nông nghiệp ở vùng đệm cũng đã và đang gây ô nhiễm môi trường và làm suy giảm các chức năng quan trọng của hệ sinh thái rừng. Nhiều diện tích nương rẫy cố định trong vùng đệm và vùng lõi do kỹ thuật canh tác chưa hợp lý nên làm cho đất bị suy thoái do xói mòn mạnh, một số loài động vật bị mất đi sinh cảnh sống. Những hoạt động trên đã và đang diễn ra trong khu vực tuy mức độ ảnh hưởng chưa lớn, nhưng nếu không có các giải pháp hữu hiệu để ngăn chặn kịp thời  thì trong tương lai gần sẽ là áp lực rất lớn đối với Vườn Quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng. Trong bối cảnh đó, công tác bảo tồn tài nguyên thiên nhiên càng đặt ra nhiều vấn đề bức thiết hơn và không chỉ gói gọn trong các hoạt động chuyên biệt mà còn đòi hỏi ở mức độ bảo tồn cao hơn như bảo tồn cấp độ vùng với nhiều bên cùng tham gia và lồng ghép nhiều lĩnh vực hoạt động như một sự điều phối giữa lợi ích bảo tồn và phát triển theo hướng bền vững. Cộng đồng địa phương được đánh giá có tính quyết định cao để bảo tồn và phát triển nguồn tài nguyên thiên nhiên trên địa bàn toàn tỉnh.
6. Hiện trạng và các giải pháp nâng cao nhận thức và vai trò của cộng đồng trong việc bảo tồn và phát huy các giá trị của Di sản. 

Từ khi được thành lập đến nay Vườn Quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng đã được sự quan tâm, lãnh đạo và chỉ đạo rất sâu sát, thường xuyên, liên tục của  lãnh đạo tỉnh cũng như sự chung tay gánh vác trách nhiệm, cổ vũ động viên ủng hộ của các cấp bộ Đảng, sự phối hợp cảu các Sở ban ngành và chính quyền các huyện và nhân dân các xã vùng đệm nên đã thu được những thành công nhất định trong lĩnh vực quản lý bảo vệ rừng, góp phần to lớn trong sự nghiệp bảo tồn thiên nhiên và bảo tốn các giá trị của khu Di sản. Tuy nhiên trong hoàn cảnh đời sống kinh tế - xã hội của người dân vùng đệm còn gặp rất nhiều khó khăn, hạ tầng  cơ sở còn thiếu thốn, sự hạn chế về nhận thức, về trình độ kỹ thuật lao động, về vốn và những bất cập về cơ chế chính sách là nguyên nhân cơ bản dẫn đến tình trạng khai thác không hợp lý các nguồn tài nguyên trong khu vực. Các hoạt động kinh tế đã và đang tạo nên những ảnh hưởng tiêu cực tới đa dạng sinh học và cảnh quan trong vùng, như môi trường bị tác động nghiêm trọng, các loài động, thực vật có nguy cơ tuyệt chủng, gây ảnh hưởng trực tiếp đến sản xuất, đời sống của người dân. Chính vì vậy bảo tồn và phát huy các giá trị của khu Di sản thế giới trở thành vấn đề rất cấp bách và có ý nghĩa quan trọng đối với mọi hoạt động của con người. Muốn bảo vệ và phát triển các giá trị đó, ngoài các hoạt động đầu tư xây dựng trong vùng lõi thì việc xây dựng và triển khai hổ trợ các mô hình sinh kế để phát triển kinh tế - xã hội vùng đệm là một yêu cầu bức thiết, nhằm đưa ra phương án phát triển tổng hợp cho các ngành kinh tế của 13 xã vùng đệm bao gồm: nông nghiệp (cả trồng trọt và chăn nuôi), nuôi trồng thuỷ sản, lâm nghiệp, hạ tầng cơ sở, văn hoá giáo dục, công nghiệp tiểu thủ công nghiệp, các làng nghề truyền thống trong thời gian dài hạn, trung hạn và ngắn hạn để phản ánh các thay đổi tiềm năng về các điều kiện kinh tế từ bên trong và bên ngoài, về thị trường giá cả hàng hoá, chính sách thương mại và các nguồn tài chính. Phải có sự phân tích các hệ thống sản xuất tổng hợp nhằm đưa ra các giải pháp sử dụng các nguồn tài nguyên thiên nhiên theo hướng bền vững, hướng vào nhu cầu của thị  trường mà không làm tổn hại đến môi trường. Phát triển kinh tế – xã hội vùng đệm là một yếu tố cực kỳ quan trọng và mang một ý nghĩa lớn về công tác ổn định đời sống, kinh tế, chính trị xã hội và nâng cao nhận thức về công tác bảo tồn thiên nhiên cho người dân trong vùng, góp phần thực hiện chương trình xoá đói giảm nghèo cho các xã miền núi, bảo vệ môi trường và tài nguyên thiên nhiên làm phong phú và bền vững hơn cuộc sống của người dân mà không gây phương hại, suy thoái môi trường tự nhiên và xã hội của con người, đảm bảo mang lại lợi ích kinh tế - xã hội và môi trường sinh thái một cách có hiệu quả và lâu dài cho VQG Phong Nha - Kẻ Bàng và nhân dân các xã vùng đệm bằng các giải pháp cụ thể như:
· Tuyên truyền nâng cao nhận thức về bảo tồn thiên nhiên, tuần tra bảo vệ rừng, tổ chức tìm hiểu và đánh giá tài nguyên rừng. Thông qua các hoạt động thường nhật, Đoàn Thanh niên đã lồng ghép các hoạt động bảo tồn thiên nhiên vào chương trình hoạt động chính. Hoạt động đó cảm hóa nhiều đối tượng từng có tác động xấu đến tài nguyên thiên nhiên.
· Nâng cao sự phối hợp giữa chính quyền địa phương các xã vùng đệm với nhau trong công tác quản lý con người trên địa bàn và hỗ trợ nhau cùng phát triển kinh tế, nâng cao nhận thức.

· Chính quyền các xã vùng đệm cần hướng dẫn xây dựng  “Hương ước” của thôn bản về bảo vệ môi trường, bảo tồn thiên nhiên và các bản cam kết giữa các hộ gia đình với VQG, với UNND xã về giữ gìn cảnh quan môi trường sinh thái và không xâm phạm vào vùng lõi của Vườn quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng.

· Tận dụng và phát huy các điều kiện về tài nguyên thiên nhiên, con người trong vùng đệm, đầu tư có trọng điểm, thực hiện đổi mới cơ cấu cây trồng, vật nuôi phù hợp với điều kiện riêng của các xã, có thị trường tiêu thụ theo hướng sản xuất hàng hóa, đa dạng hóa sản phẩm, tạo cơ cấu hợp lý trong nội bộ ngành sản xuất nông nghiệp.
· Đẩy mạnh tăng trưởng kinh tế các xã vùng đệm của Vườn quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng phải gắn với việc phát triển xã hội, bảo vệ môi trường sinh thái, bảo tồn các giá trị đa dạng sinh học, đảm bảo sự hòa hợp giữa các cộng đồng dân tộc trên địa bàn.

· Tiếp tục thực hiện công tác rà soát điều chỉnh quy hoạch 3 loại rừng, chuyển các khu rừng gần dân cư còn thiếu đất để tiếp nhận diện tích của các lâm trường chưa sử dụng hoặc sử dụng hiệu quả thấp để giao cho các hộ dân trồng rừng kinh tế và phát triển kinh tế trang trại.
· Tiếp tục đẩy mạnh việc giao đất, giao rừng ổn định đến hộ và nhóm hộ gia đình nông dân, đảm bảo cho đồng bào vùng miền núi có cuộc sống thu nhập từ rừng ổn định. Tăng cường công tác quản lý, bảo vệ rừng cộng đồng để bảo vệ vốn rừng, bảo vệ hệ sinh thái bền vững, ngăn chặn nạn đốt phá rừng, săn bắn và quản lý chặt chẽ việc khai thác gỗ và lâm sản.
· Quy hoạch lại một cách chi tiết về rừng khai thác, tiến độ khai thác, mức độ khai thác trên cơ sở từng vùng và theo từng năm cụ thể để đảm bảo vốn rừng tiếp tục phát triển, đặc biệt chú trọng ở những khu vực rừng được đánh giá có ý nghĩa giá trị bảo tồn cao thì cần được áp dụng biện pháp khai thác ở mức độ thấp.
· Đẩy mạnh phát triển lâm nghiệp xã hội bằng biện pháp kết hợp tăng diện tích trồng rừng với việc giao đất, giao rừng đến từng hộ gia đình, đặc biệt tổ chức tốt giao rừng tự nhiên ở các xã miền núi đến từng chủ hộ để khoanh nuôi chăm sóc bảo vệ, chấm dứt nạn chặt phá rừng.
· Tăng cường hơn về công tác tuyên truyền giáo dục về bảo vệ rừng và môi trường cho cộng đồng người dân sống trong vùng đệm và phối hợp chặt chẽ giữa cộng đồng địa phương, chính quyền địa phương các xã với lực lượng kiểm lâm VQG Phong Nha – Kẻ Bàng, lực lượng kiểm lâm của các huyện (Bố Trạch, Minh Hóa, Quảng Ninh) và lực lượng bảo vệ rừng của các Lâm trường, Ban quản lý rừng phòng hộ, để thực hiện tốt công tác quản lý bảo vệ và phát triển rừng. 
· Khuyến khích các cộng đồng địa phương trong vùng đệm tham gia vào việc quy hoạch và quản lý các hoạt động bảo tồn. Giúp cộng đồng địa phương lập kế hoạch và quản lý tài nguyên thiên nhiên trong vùng đệm một cách bền vững.
· Có sự trao đổi thông tin và điều phối chặt chẽ để đảm bảo các quy hoạch và kế hoạch quản lý phát triển của chính quyền địa phương và các đơn vị kinh tế ở vùng đệm mang tính hỗ trợ (và không đi ngược lại) các mục tiêu bảo tồn đã đề ra. Các hoạt động đầu tư trong một vùng đệm cần được điều phối để hướng tới thực hiện các mục tiêu bảo tồn đề ra của vùng đệm và của Vườn Quốc gia.
7. Kết luận


Như vậy chúng ta  đã có được cách tiếp cận đúng đằn về vùng đệm, tuy nhiên, các văn bản pháp luật quy định về việc về xây dựng và quản lý vùng đệm còn chung chung thiếu cụ thể, nên khó thực hiện. Trên thực tế, chúng ta chưa có được một mô hình vùng đệm tương đối hoàn chỉnh mà hầu hết các vùng đệm mới chỉ được vạch ra trên bản đồ mà chưa được thể hiện cụ thể trên  thực địa (chưa được cắm mốc giới, biển báo trên hiện trường). Hiện nay UBND tỉnh đã có Quyết định phê duyệt quy hoạch phát triển vùng đệm theo hướng bảo tồn của VQG Phong Nha – Kẻ Bàng nhưng việc thực hiện quy hoạch này đòi hỏi phải huy động được nhiều nguồn lực và sự tham gia của nhiều cấp chính quyền và cơ quan hữu quan. Các hạng mục và dự án đầu tư cho các hoạt động quản lý vùng đệm hiện nay chủ yếu từ một số chương trình của Chính phủ và các tổ chức phi chính phủ và vốn ODA với mục đích chính là cải thiện điều kiện kinh tế xã hội chung của các cộng đồng dân cư vùng rừng núi hẻo lánh. Cũng đã có một số dự án được thiết kế để kết hợp các mục tiêu bảo tồn với phát triển kinh tế - xã hội vùng đệm. Tuy nhiên, các dự án này chưa nhiều, công tác lập kế hoạch phần lớn mang tính áp đặt từ trên xuống, việc tham vấn ý kiến cộng đồng, đặc biệt là nhóm người trực tiếp sống nhờ vào khai thác âm sản còn hạn chế, do đó các kết quả chưa được như mong đợi. 
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